
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A1 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL TD Tin Sử Toán Anh

2 Hóa Văn Tin CN Toán Anh

3 GDCD Văn Địa TD Địa Lý

4 Anh Sinh Văn Toán Văn

5 Anh Lý GDQP Toán Hóa

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A2 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Anh Anh Văn Hóa TD

2 Lý TD Địa Văn Toán CN

3 Hóa Lý Sử Anh Toán GDQP

4 Tin Văn GDCD Anh Địa

5 Tin Toán Văn Toán Sinh

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A3 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Toán Địa CN Văn GDQP

2 Hóa Văn Sử TD Sinh Địa

3 Lý Văn Hóa GDCD Toán Anh

4 Toán Anh Văn Tin Anh

5 Toán Lý TD Tin Anh

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A4 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Văn Sinh Anh Anh Toán

2 GDQP Văn TD Anh Hóa Toán

3 Lý Anh Tin Toán Toán Lý

4 GDCD Hóa Tin Văn Sử

5 CN Địa Văn TD Địa

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A5 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Văn Địa Văn Sinh Toán

2 Địa Hóa Toán Toán Lý Toán

3 Sử Anh GDCD Anh Tin Tin

4 GDQP Anh Văn TD TD

5 Anh CN Văn Lý Hóa

S
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A6 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Lý Anh TD Tin Hóa

2 Toán Địa Anh Văn Tin Toán

3 TD Văn Địa Anh Toán CN

4 Lý Văn GDQP Anh Toán

5 Sử Hóa Sinh GDCD Văn

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A7 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL CN GDCD Toán TD Hóa

2 TD Tin Văn Toán Văn Anh

3 GDQP Tin Anh Anh Văn Toán

4 Sử Địa Sinh Anh Địa

5 Lý Lý Hóa Văn Toán

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A8 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Địa Toán Anh Sử Văn

2 Toán Hóa Anh Anh Địa Văn

3 Toán GDQP Anh TD Tin Toán

4 Hóa Văn Sinh Lý Tin

5 GDCD Văn Lý CN TD

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A9 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Văn Anh Anh Địa Lý

2 Anh CN TD Tin Văn Toán

3 Anh TD Sinh Tin Văn Toán

4 GDCD Lý Địa Toán Sử

5 Hóa GDQP Văn Toán Hóa

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A10 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Toán Văn Toán Anh Địa

2 CN Toán Văn Toán Sử Lý

3 Lý Anh GDQP Hóa Sinh Văn

4 Hóa Anh Địa Tin Văn

5 Anh TD GDCD Tin TD

S
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A11 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL GDCD GDQP TD TD Văn

2 Sử Hóa Sinh Hóa Toán Văn

3 Toán Tin Văn Địa Toán Lý

4 Toán Tin Anh CN Lý

5 Văn Anh Anh Anh Địa

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A12 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL GDQP Toán Văn GDCD CN

2 Địa Toán Toán Văn TD Hóa

3 Văn Toán TD Địa Hóa Sinh

4 Tin Sử Văn Anh Anh

5 Tin Anh Lý Anh Lý

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A13 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Văn Sinh Văn Toán Lý

2 Toán Sử Lý Văn Hóa GDQP

3 Anh Toán Văn CN Tin TD

4 Anh Toán Anh TD Tin

5 Địa Địa Anh Hóa GDCD

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A14 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Hóa Anh Toán Sinh Tin

2 Hóa Anh Toán TD TD Tin

3 Địa Toán Lý Lý Anh Địa

4 CN Toán Văn Văn Anh

5 GDQP GDCD Văn Văn Sử

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A15 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Anh Văn GDCD Hóa Anh

2 Lý Anh GDQP Địa Toán Tin

3 CN Địa Sử Lý Toán Văn

4 Toán Văn Anh Hóa TD

5 Sinh Văn Toán TD Tin

S
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 10A16 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Lý TD Toán TD Tin

2 Văn GDQP Văn GDCD Lý Địa

3 Văn CN Toán Anh Sử Anh

4 Địa Toán Toán Anh Tin

5 Hóa Sinh Hóa Văn Anh

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A1 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Lý Anh Anh Văn Nghề 

2 Văn Toán Văn Anh Sử Nghề 

3 CN Toán Văn Hóa Địa Hóa

4 Hóa GDCD TD Toán Sinh GDQP

5 Lý Tin Toán Toán Lý

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A2 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Lý Hóa GDQP Hóa Toán

2 Lý Toán Hóa Tin Lý Toán

3 Địa Nghề TD Toán Văn GDCD

4 Văn Nghề Văn Anh Văn CN

5 Anh Sinh Sử Anh Toán

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A3 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Toán Toán Nghề Lý Văn

2 Sinh Văn Toán Nghề Anh Văn

3 Địa Văn GDCD Văn Toán GDQP

4 Hóa Anh Anh TD CN Sử

5 Lý Hóa Anh Toán Tin

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A4 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Nghề Anh Địa Toán Sử

2 Sinh Nghề Anh GDQP Toán CN

3 Lý Hóa Văn Hóa Lý Toán

4 Văn Anh GDCD Anh Văn Toán

5 Văn Toán TD Tin Văn

S
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A5 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Nghề Địa Sinh CN Toán

2 Toán Nghề GDQP Văn Hóa Toán

3 Văn Toán Hóa Toán Văn TD

4 Sử Tin Anh Lý Văn GDCD

5 Lý Anh Anh Hóa Lý

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A6 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Hóa Nghề Văn Lý Anh

2 Toán CN Nghề Văn Hóa Anh

3 Toán GDQP Tin Địa Toán Sử

4 Lý Anh Văn Sinh GDCD Toán

5 Hóa Lý Văn Toán TD

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A7 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL GDQP Văn Tin TD Sử

2 Lý Văn Toán Hóa Toán Sinh

3 Lý GDCD CN Văn Toán Anh

4 Toán Nghề Hóa Văn Anh Hóa

5 Toán Nghề Địa Lý Anh

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A8 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Sử GDQP Lý Toán Nghề 

2 Sinh Toán TD Địa GDCD Nghề 

3 Hóa Toán Toán Anh Lý Văn

4 Văn Hóa CN Toán Anh Văn

5 Lý Hóa Tin Văn Anh

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A9 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Tin GDCD Văn Hóa Hóa

2 Hóa Nghề Anh Văn CN Lý

3 Toán Nghề Anh Sinh GDQP Lý

4 Sử Văn Toán Lý Văn Anh

5 TD Toán Toán Địa Toán

S
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A10 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Toán Hóa Lý Văn Toán

2 Văn Toán GDCD Sinh Văn GDQP

3 Văn Anh Địa Hóa TD Anh

4 Hóa Sử Lý Nghề Toán Anh

5 Lý CN Tin Nghề Toán

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A11 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Anh Nghề Văn Tin Toán

2 Lý Lý Nghề Văn TD Sử

3 Toán Văn Toán Địa CN Lý

4 Toán Hóa Văn Anh GDQP Hóa

5 Hóa GDCD Sinh Anh Toán

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A12 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Anh GDCD Sinh Lý Nghề 

2 Lý Anh Văn GDQP Lý Nghề 

3 Hóa Toán Văn Văn Anh Tin

4 TD Toán Địa Toán Toán Hóa

5 Văn Sử Hóa Toán CN

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A13 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Địa Văn Lý Lý Hóa

2 Văn TD Văn Lý Anh Hóa

3 Sử Sinh GDCD GDQP Anh CN

4 Nghề Toán Hóa Tin Toán Văn

5 Nghề Toán Toán Anh Toán

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A14 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Tin Toán GDQP Anh Văn

2 Hóa Lý Địa Toán Anh Sử

3 Anh Lý Sinh Toán GDCD Toán

4 Lý Văn Hóa Hóa Nghề Toán

5 Văn Văn CN TD Nghề 

S
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 11A15 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Anh Sử Hóa Văn Lý

2 Toán Anh CN Toán Nghề Hóa

3 Toán Văn Anh Toán Nghề Hóa

4 Lý Lý Tin Văn GDCD Toán

5 Địa TD GDQP Văn Sinh

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A1 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Anh Hóa Văn Văn Lý

2 Anh Anh Địa TD Hóa GDQP

3 Sinh Sử Sử Sinh Tin Toán

4 Lý Văn GDCD GDQP Toán Toán

5 TD Toán CN Toán Anh

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A2 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL CN GDQP Địa Tin GDQP

2 Hóa Lý Văn Anh Văn Lý

3 TD Anh Hóa Văn GDCD TD

4 Toán Toán Anh Sử Sinh Sinh

5 Toán Toán Anh Toán Sử

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A3 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Văn Sinh Anh Hóa Toán

2 Tin Toán GDCD Anh Sử Hóa

3 Lý Toán Anh Lý Văn Sử

4 Địa CN Anh TD Sinh TD

5 Toán GDQP Văn GDQP Toán

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A4 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Hóa CN GDQP Anh Địa

2 Sử Văn GDCD Anh Tin Toán

3 Văn Toán Sinh Toán Hóa Sinh

4 Anh Toán Lý Văn GDQP Lý

5 Anh TD Sử TD Toán

S
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A5 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Sinh Toán TD Sử GDCD

2 Lý Hóa Anh CN GDQP Hóa

3 Văn GDQP Tin Anh Văn Toán

4 Sinh TD Sử Anh Toán Lý

5 Toán Anh Địa Văn Toán

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A6 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Lý Địa Anh Toán Toán

2 Sử Sinh GDQP Anh Văn TD

3 Tin TD Hóa Văn GDQP GDCD

4 Hóa CN Anh Toán Sử Lý

5 Toán Văn Anh Toán Sinh

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A7 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Văn Toán Anh Anh Sử

2 Văn Lý Hóa Anh Anh Văn

3 Lý Sinh TD GDQP Toán Tin

4 Hóa GDQP Sinh TD Toán Toán

5 Toán Sử GDCD Địa CN

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A8 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL TD Văn Lý Sử Toán

2 Toán Địa Toán CN Hóa Toán

3 Anh Sử Toán TD Anh GDQP

4 Sinh Hóa Lý GDQP Anh GDCD

5 Văn Anh Tin Sinh Văn

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A9 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Sử Hóa TD GDCD Toán

2 CN Sinh Anh GDQP Văn Toán

3 Văn Lý Anh Toán Sử Hóa

4 Anh Anh Địa Toán Toán GDQP

5 Lý TD Văn Sinh Tin

S
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A10 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Anh TD Lý Lý GDQP

2 Hóa TD Anh Sinh CN GDCD

3 Toán Văn Anh Toán Văn Toán

4 Sử GDQP Sử Anh Địa Toán

5 Văn Tin Sinh Hóa Toán

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A11 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Anh Lý Toán Toán Sinh

2 Hóa Anh Sinh Tin Toán Lý

3 Anh TD CN Văn Anh TD

4 Toán GDCD Sử Địa Hóa Sử

5 Toán Văn GDQP GDQP Văn

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A12 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Hóa Văn GDCD Toán Sinh

2 Toán Anh Sinh Lý Toán GDQP

3 Anh Văn Toán Văn Hóa Sử

4 CN TD Anh GDQP Lý TD

5 Sử Toán Anh Địa Tin

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A13 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Văn Anh TD Toán TD

2 Toán Tin Địa Lý Sinh Toán

3 Hóa Anh Văn Sinh Sử Toán

4 CN Anh Toán Văn GDQP GDQP

5 Sử Hóa GDCD Anh Lý

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A14 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Văn Sử Địa Hóa Sinh

2 Lý Lý Anh GDCD Văn Toán

3 Anh Hóa GDQP Anh GDQP Toán

4 Anh Toán Tin Sinh Toán TD

5 CN Toán Văn Sử TD

S

Trang 9©Prosoft.com.vn



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A15 NĂM HỌC 2021-2022  ÁP DỤNG NGÀY 06/09/2021

1 SHL Toán Văn Anh GDCD CN

2 Anh Toán TD Sử Anh TD

3 Anh Lý Địa Tin Lý Toán

4 Văn Sinh GDQP Toán Hóa Toán

5 Sinh Hóa Sử GDQP Văn

S
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